ÔN TẬP VĂN BẢN THÔNG TIN BUỔI 1: 
Ghe xuồng Nam Bộ

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ VĂN BẢN
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
	1. Xuất xứ: Theo Minh Nguyên, chonoicantho.vn
 2. Tìm hiểu chung về văn bản
 a. Thể loại: văn bản thông tin
- Phương thức biểu đạt chính: thuyết minh
b. Đối tượng thuyết minh: Ghe xuồng Nam Bộ.
c. Mục đích của văn bản: giới thiệu về các loại ghe, xuồng ở Nam Bộ. Các nội dung trình bày trong văn bản đã làm sáng tỏ mục đích ấy từ khái quái đến cụ thể, chi tiết.
d. Đề tài: Văn bản viết về sự đa dạng, phong phú của các loại ghe, xuồng Nam Bộ.

e. Bố cục: Gồm 4 phần: 
- Phần 1: Từ đầu đến “chia thành nhiều loại”: Giới thiệu về sự đa dạng của các loại ghe xuồng ở Nam Bộ
- Phần 2: Tiếp theo đến “trong giới thương hồ”: Tác giả giới thiệu các loại xuồng và đặc điểm của từng loại
- Phần 3 : Tiếp theo đến “Bình Đại (Bến Tre) đóng”: Tác giả giới thiệu các loại ghe và đặc điểm của từng loại
- Phần 4: Còn lại: Giá trị của các loại ghe, xuồng đối với kinh tế và văn hóa của người dân Nam Bộ.
3. Giá trị của văn bản: 
a. Nghệ thuật
- Tri thức được chọn lọc tiêu biểu, chính xác, khoa học, rõ ràng, rành mạch.
- Cách triển khai ý tưởng và thông tin văn bản phù hợp, dễ hiểu, dễ tiếp nhận.
- Cước chú và tài liệu tham khảo, phù hợp.
- Ngôn ngữ giản dị, ngắn gọn, xúc tích
- Kết hợp thuyết minh với miêu tả đặc sắc giúp người đọc dễ dàng hình dung về đối tượng.
- Sử dụng phép tu từ liệt kê đã nhấn mạnh sự phong phú và đa dạng của đối tượng
b. Nội dung- ý nghĩa:
- Văn bản đã cho thấy sự phong phú về các phương tiện sông nước của vùng Nam Bộ. Ghe, xuồng vừa là một loại phương tiện hữu hiệu, nó đã gắn bó vô cùng mật thiết với dân cư vùng sông nước, lại ẩn chứa bên trong những giá trị văn hóa rất độc đáo.
- Tìm hiểu về ghe xuồng Nam Bộ, tác giả gửi gắm tình, sự trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc; khơi gợi niềm thích thú để khám phá những vẻ đẹp văn hóa dân tộc


II. LUYỆN ĐỀ
*GV hướng dẫn HS thực hành các đề đọc hiểu về văn bản: “Ghe xuồng Nam Bộ” và các đoạn ngữ liệu về văn bản thông tin ngoài SGK:
*Nhiệm vụ:
- GV cho HS thực hành luyện tập đọc hiểu Vb.
*Cách thực hiện: 
- GV lần lượt chiếu các bài tập. 
- Yêu cầu HS đọc đề, xác định yêu cầu.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân hoặc theo nhóm học tập. Sau đó HS báo cáo bổ sung cho nhau.
- GV cung cấp đáp án và đánh giá, kết luận kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

DẠNG 1: LUYỆN ĐỀ ĐỌC HIỂU
1. ĐỀ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN SGK
ĐỀ SỐ 1:
Đọc văn bản “Ghe xuồng Nam Bộ” trong SGK Ngữ văn 7, tập 2, trang và thực hiện các yêu cầu:
  Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là:
A. Nghị luận
B. Thuyết minh
C.  Biểu cảm
D. Miêu tả                                         
Câu 2: Mục đích viết của văn bản trên là:
A. Giới thiệu cách thức sử dụng ghe, xuồng
B. Giới thiệu nguồn gốc của ghe, xuồng
C. Cung cấp cho người đọc những thông tin chính về ghe xuồng Nam Bộ: phân loại; đặc điểm, chức năng và phạm vi sử dụng của từng loại và tiểu loại; giá trị.
D. Giới thiệu cách chế tạo ghe, xuồng ở Nam Bộ.
Câu 3: Trong đoạn văn bản trên, người viết đã chọn cách nào để triển khai ý tưởng và thông tin theo cách nào?
A. theo cách phân loại đối tượng thành các loại nhỏ để giới thiệu, giải thích đầy đủ. 
B. theo trình tự nguyên nhân- kết quả
C. theo trình tự thời gian
D. theo mức độ quan trọng của thông tin

Câu 4: Hiệu quả của cách triển khai ý tưởng và thông tin mà tác giả dùng trong văn bản là:
A. giúp người đọc có được thông tin đầy đủ về từng đối tượng được thuyết minh.
B. làm cho bài viết được rõ ràng, mạch lạc.
C. người đọc sẽ dễ hiểu, dễ nhớ những tri thức về đối tượng thuyết minh 
D. Tất cả các ý trên.
Câu 5: Các cước chú và tài liệu tham khảo trong văn bản có tác dụng gì?
A. Nêu nội dung chính và các nội dung cụ thể của văn bản
B. Giải thích hoặc làm rõ hơn nội dung, đối tượng được đề cập trong văn bản
C. Làm cho hình thức trình bày của văn bản trở nên sinh động hơn
D. Đưa ra những cách hiểu khác về đối tượng được đề cập trong văn bản
Câu 6: Câu nào nêu thông tin chính của văn bản?
A. Ghe xuồng ở Nam Bộ rất đa dạng, phong phú với nhiều kiểu loại, tên gọi khác nhau.
B. Xuồng ba lá có chiều dài trung bình 4m, rộng 1m, sức chở từ 4-6 người.
C. Xuồng tam bản có 4 bơi chèo, dùng để chuyên chở nhẹ.
D. Ghe cào tôm: đầu mũi dài và khá phẳng, có bánh lái gặp bên hông, dáng nhỏ
Câu 7. Để cung cấp thông tin về các loại xuồng, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ chủ yếu là:
A. So sánh.
B. Nhân hóa.
C. Nói quá
D. Liệt kê
Câu 8. Khi giới thiệu về các loại xuồng, người viết đều nói về yếu tố nào của chúng?
A. về chức năng của mỗi loại xuồng (trừ xuồng độc mộc)

B. về đặc điểm sản xuất của mỗi loại xuồng

C. về phương thức hoạt động của mỗi loại xuồng 

D. về đối tượng sử dụng của mỗi loại xuồng 
Câu 9: Từ văn bản, theo em ghe xuống ở Nam Bộ có giá trị như thế nào trong đời sống của con người?
Câu 10: Tác giả khẳng định: “Mai đây, ở vùng châu thổ này, phương tiện khoa học kĩ thuật có phát triển đến mấy đi nữa, đời sống người dân có khấm khá hơn, nhưng chắc rằng vai trò của “người bạn đường” này là không thể thay thế được.” Em có đồng ý với quan điểm của tác giả không? Vì sao? (trình bày bằng đoạn văn 5- 7 câu)
*GỢI Ý ĐỀ SỐ 1:

	Câu
	Đáp án

	TN
	1B; 2C; 3A; 4D; 5B; 6A; 7D; 8A

	TL

	Câu 9: Những giá trị của ghe xuống ở Nam Bộ trong đời sống của con người:
- Là công cụ công phu, thể hiện quá trình lao động đầy sáng tạo trong quá trình lao động sản xuất của người dân Nam Bộ.
- Ghe xuồng mang lại giá trị to lớn cho con người đặc biệt ở Nam Bộ: là phương tiện giao thông hữu ích, phổ biến, được sử dụng từ xa xưa.
- Ghe xuồng mang theo giá trị văn hóa đặc sắc, chứa đựng tinh hoa văn hóa dân tộc, gắn với nét đặc trưng của vùng, miền sông nước của bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long.

	
	Câu 10: 
- Hình thức: đoạn văn (5- 7 câu).
- Nội dung: Bày tỏ quan điểm của mình về vị trí của ghe xuồng ở Nam Bộ trong tương lai.
Gợi ý: Đây là câu hỏi mở, HS nêu lên quan điểm của mình về vị trí của ghe xuống trong lương lai:
· HS có thể chọn một trong hai phương án: đồng ý hoặc không đồng ý đều chấp nhận được
· Lí giải:
+ Đồng ý vì:
   + + Hiện nay, xã hội phát triển, nhiều loại phương tiện hiện đại như xe máy, xe ô tô, tàu thủy, … đã được người dân Nam Bộ sử dụng nhưng ghe xuồng vừa là một loại phương tiện vô cùng hữu hiệu, vì nó còn gắn bó vô cùng mật thiết với cư dân vùng sông nước Nam Bộ từ xã xưa.
+ + Ghe, xuồng Nam Bộ còn ẩn chứa bên trong những giá trị văn hóa vô cùng độc đáo, cần được gìn giữ và phát huy. 
+ + Tìm hiểu về ghe xuồng Nam Bộ, chính là chúng ta thể hiện sự trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc.
+ Không đồng ý vì:
+ + Hiện nay, với tốc độ phát triển rất nhanh của khoa học kĩ thuật, người dân Nam Bộ có đời sống khá cao. Nhiều loại phương tiện hiện đại đã thay thế cho ghe xuồng như: ô tô, xe máy, máy bay, tàu thủy, …
+ + Điều đó dẫn đến việc sử dụng ghe xuồng bị thu hẹp lại hơn, thậm chí bị lấn lướt, ...




2. ĐỀ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN NGOÀI SGK
ĐỀ SỐ 2
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
CÁCH GỌT CỦ HOA THỦY TIÊN
    [...]
        Cứ sắp sang tháng Chạp là bắt đầu mùa gọt thủy tiên. Những củ thủy tiên được nhập về, trông giống những củ hành tây, chỉ khác là mọc thành cụm. Theo đà phát triển tự nhiên, lá và hoa thủy tiên sẽ mọc thẳng, đặc biệt là lá hoa thủy tiên sẽ mọc cao và che lấp hoa, vì vậy, việc gọt tỉa sẽ tạo ra những chậu hoa có hình dáng đẹp, nghệ thuật và có thể điều chỉnh thời điểm ra hoa theo ý muốn.
      Để có một chậu hoa thủy tiên đẹp, người chơi cần phải vận dụng cả kĩ thuật lẫn kinh nghiệm, sự bài bản lẫn sự khéo léo, tinh xảo qua tất cả các khâu: chuẩn bị, ngâm nước và gọt tỉa, thủy dưỡng. Yêu cầu đối với mỗi khâu đều quá nghiêm ngặt. Cụ thể như sau:
1. Chuẩn bị
 Công việc chuẩn bị bao gồm chuẩn bị dụng cụ và chọn củ thủy tiên.
· Dụng cụ cắt tỉa gọt: về cơ bản, người chơi có thể chọn một đầu vát1 dùng để gọt tỉa củ, một đầu lòng máng2 dùng để chỉnh và xén lá, cạo cuống hoa.
· Củ thủy tiên: cần lưu ý chọn củ tròn, cân đối, vỏ ngoài có màu nâu bóng, cầm thấy chắc tay.
2. Ngâm nước và gọt tỉa
Quá trình gọt tỉa củ thủy tiên trải qua các bước sau:
· Ngâm và thay nước đúng kĩ thuật
   Trước tiên, ngâm củ thủy tiên vào nước vài ngày. Thay nước liên tục cho lớp áo ngoài cùng bợt3 đi. Nhựa trong củ phai bớt thì về sau củ mới cho màu trắng ngọc ngà. Vài ngày ngâm rửa như thế, mới bắt đầu một trong những quy trình then chốt – gọt thủy tiên.
· Gọt tỉa củ thủy tiên khéo léo
Phải chăm chú quan sát, theo dõi cách nghệ nhân Nguyễn Phú Cường4 gọt thủy tiên mới thấy được sự khéo léo, tinh xảo mà công đoạn này đòi hỏi. Ông mài sắc con dao rồi mới bắt đầu bóc vỏ cũ và bao mầm. Ngồi ngay ngắn, nâng củ thủy tiên trên tay như đang thực hiện một nghi lễ tâm linh, ông dùng con dao bén đi mấy đường để tách nhẹ từng lớp vỏ củ. Một màu xanh non mờ mờ hiện ra. Đấy chính là những mầm lá, mầm hoa. Lại gọt tiếp những bẹ củ để mầm lộ hẳn ra. Các mầm nhỏ mọc xiên xẹo sẽ bị cắt bỏ, chỉ giữ lại các mầm chính giữa củ nằm thẳng hàng nhau. Công đoạn gọt thủy tiên gần như quyết định sự thành công của một bát thủy tiên sau này. Vì sao lại phải gọt khi lá, giỏ hoa mới là những mầm vẫn đang ngủ yên trong củ? Đấy là vì, nếu không “tác động” sớm, từ trước những cái mầm nhú lên, thì tất cả lá, giỏ hoa, đều lên thẳng đuỗn4 như những mớ hành.
                                                  
      Sau nhiều năm tìm hiểu các tài liệu và thử nghiệm đủ cách khác nhau, nghệ nhân Nguyễn Phú Cường ngộ ra những bí quyết chơi thủy tiên của người xưa. Theo ông, ở giai đoạn này, xén lá và cao cuống hoa để tạo dáng thủy tiên thật sự là một nghệ thuật:
     - Để xén lá, nhát dao phải đi một đường thật ngọt, khéo léo dọc theo những chiếc lá đang ủ mầm. Độ cong của lá thủy tiên sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào độ nông sâu của vết xén. Việc xén lá giúp tạo sự uốn lượn của lá ở bên dưới hoa, tránh cho lá mọc thẳng, che mất hoa. Cuống hoa cũng vậy, thường mọc thẳng, do đó, để lọ thủy tiên mềm mại thì nên chủ động cạo nhẹ vào cuống hoa, cạo chiều nào cuống hoa sẽ cong theo chiều đấy. “Chuẩn vị” thủy tiên xưa, lá phải xoăn, thấp, những bông hoa cao lêu đêu cũng là hỏng. Vì thế, ngay từ lúc gọt, đã phải hình dung ra dáng thế sau này của bát thủy tiên. Tác động nhiều hay ít vào mầm hoa, mầm lá sẽ cho ra những kết quả khác nhau.
     - Tầm dáng hoa cao hay thấp, phải tạo nên một bố cục tổng thể hài hòa mới là đẹp. Và yêu cầu quan trọng là bông hoa không được ngửa lên. Giỏ hoa vươn lên, nhưng bông hoa phải hơi cúi xuống, như thiếu nữ dẫu đẹp kiêu sa, vẫn phải có nét e lệ. Đấy mới là cái đẹp Á Đông. Nếu bông hoa nghểnh mặt lên thì lại hóa ra kênh kiệu. Cái lí của người chơi hoa thủy tiên là thế.
3. Thủy dưỡng
     Khâu thủy dưỡng hoa thủy tiên cũng phải tỉ mỉ, đúng kĩ thuật và phải biết nương theo thời thiết. Thực hiện khâu này phải chú ý cả kĩ thuật “ngâm dưỡng”, “thúc”, “hãm” và kĩ thuật chỉnh lá, chỉnh hoa để có một bát thủy tiên đẹp. [...]
(Theo Giang Nam, http://nhandan.vn/dong-chay/mua-hoa-thuy-tien-633639, ngày 31/01/2021)
*Chú giải:
(1) Vát: lệch sang hẳn một bên, tạo thành đường xiên chéo.
(2) Lòng máng: mặt phía trong trũng xuống của máng.
(3) Bợt: có màu kem tươi, nhợt nhạt.
(4) Nguyễn Phú Cường: một nghệ nhân nổi tiếng về gọt tỉa thủy tiên, ở Hà Nội.
(5) Thẳng đuỗn: thẳng và cứng đờ, không mềm mại.
Câu 1: Mục đích của đoạn trích là gì? Dấu hiệu nào trong đoạn trích giúp em nhận ra đây là một văn bản thông tin giới thiệu về một quy tắc hay luật lệ, cách thức trong hoạt động?
Câu 2: Xác định thông tin cơ bản của đoạn trích. Dựa vào đâu để em xác định được thông tin cơ bản đó.
Câu 3: Thông tin trong đoạn trích được triển khai theo trình tự nào? Dựa vào đâu mà em xác định được? Cách triển khai thông tin ấy có tác dụng trong việc thực hiện mục đích đoạn trích?
Câu 4: Viết đoạn văn 7 – 10 dòng nêu suy nghĩ của em về thú chơi hoa trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam.
*GỢI Ý ĐỀ SỐ 2:
Câu 1: 
· Mục đích viết của đoạn trích: Hướng dẫn cách gọt củ hoa thủy tiên.
· Những dấu hiệu nhận biết đoạn trích trên là một văn bản giới thiệu về một quy tắc trong hoạt động:
+ Có nhan đề nêu lên thông tin về hoạt động.
+ Về cấu trúc: gồm 3 phần: giới thiệu mục đích của quy trình; liệt kê những thứ cần chuẩn bị trước khi thực hiện; trình bày các bước thực hiện.
+ Về đề mục: Cách sử dụng hệ thống đề mục để đánh dấu các thông tin chi tiết của văn bản.
+ Sử dụng các con số để đánh dấu trình tự thực hiện và một số từ ngữ chỉ thời gian: trước tiên,...
+ Về loại từ: sử dụng câu chứa nhiều động từ; sử dụng một số thuật ngữ liên quan đến chăm sóc hoa, cây cảnh như: củ hoa, cuống hoa,...
+ Về phương tiện phi ngôn ngữ: sử dụng hình ảnh minh họa
Câu 2: 
· Thông tin cơ bản của đoạn trích: Cách gọt củ hoa thủy tiên
· Thông tin cơ bản đó toát ra từ:
         + Nhan đề: Cách gọt củ hoa thủy tiên
         + Sa-pô: Để có một chậu hoa thủy tiên đẹp, người chơi cần phải vận dụng cả kĩ thuật lẫn kinh nghiệm, sự bài bản lẫn sự khéo léo, tinh xảo qua tất cả các khâu: chuẩn bị, ngâm nước và gọt tỉa, thủy dưỡng. Yêu cầu đối với mỗi khâu đều quá nghiêm ngặt. Cụ thể như sau.
+ Từ các thông tin chi tiết trong văn bản.

Câu 3: Thông tin trong đoạn trích được triển khai theo trình tự:
+ Chủ yếu là trình tự thời gian: các bước hướng dẫn cách gọt quả thủy tiên: 1.Chuẩn bị, 2. Ngâm nước và gọt tỉa, 3. Thủy dưỡng; các bước trong quy trình ngâm nước: trước tiên..., vài ngày sau,...các bước nhỏ trong quy trình gọt tỉa củ thủy tiên khéo léo; các bước trong quy trình thủy dưỡng.
 + Theo mối quan hệ nhân quả: Thông qua cách lí giải lí do của việc “phải gọt khi lá, giỏ hoa mới là những mầm vẫn đang ngủ yên trong cũ” hoặc “Chuẩn vị thủy tiên xưa...Vì thế,...” hoặc “bát thủy tiên được coi là đẹp ...Vì vậy,...
· Tác dụng: + Cách triển khai thông tin theo trình tự thời gian hỗ trợ cho việc thực hiện mục đích của văn bản, người đọc sẽ hình dung rõ ràng, cụ thể tuần tự từng bước cần thực hiện trong hoạt động, nhờ đó có thể làm tốt hoạt động ấy.
+ Cách triển khai theo quan hệ nhân quả giúp người đọc hiểu rõ về quy trình thực hiện trong từng bước, nêu lí do vì sao cần thực hiện bước đó.
Câu 4: HS viết đoạn văn theo yêu cầu đề bài
       Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu:
- Hình thức: Đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, trôi chảy;
-  Nội dung: HS nêu lên suy nghĩ của mình. 
   Chẳng hạn: + Những cành hoa với sắc hương rực rỡ được trưng bày khắp nơi từ trong nhà, ngoài ngõ, phố phường mang đến sự mới mẻ cho mùa xuân thêm rộn ràng, tràn đầy sức sống ngoài ra còn thu hút nhiều tài lộc, may mắn đến với gia đình trong những ngày đầu năm mới.
+ Không chỉ mang đến không khí của mùa xuân về ngôi nhà của mình, những loài hoa tết còn tạo không khí ấm cúng. Qua việc chưng hoa ngày tết mọi người cũng muốn gửi gắm những hy vọng, những mong muốn của bản thân. Những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình, mọi người đều bình an, khỏe mạnh đặc biệt là hy vọng trong năm mới 2021 dịch bệnh có thể được tiêu diệt. Con cháu hòa thuận, công việc, học tập thuận lợi đạt nhiều kết quả tốt như câu thành ngữ “Thuận buồm xuôi gió”.
· Chính nhờ những ý nghĩa tốt đẹp mà việc chưng hoa ngày tết luôn được chú trọng. Tùy từng nhu cầu cũng như sở thích của mỗi gia đình sẽ lựa chọn một loài hoa phù hợp.


